TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Khoa/Viện: CNSH&MT
Bộ môn: Sinh học
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần: 
· Tiếng Việt: THỰC HÀNH SINH HỌC PHÂN TỬ
· Tiếng Anh: PRACTIVE IN MOLECULAR BIOLOGY
Mã học phần: BIO378
Số tín chỉ: 1
Đào tạo trình độ: Đại học
Học phần tiên quyết: Tế bào học, Di truyền học

2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên: Nguyễn Thị Chính


Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
Điện thoại: 0973490768 



Email:
 chinhnt@ntu.edu.vn
Địa điểm, lịch tiếp SV: Sáng thứ 4 hàng tuần tại vp Bộ môn, 8h-11h

3. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần này nhằm giúp cho sinh viên có các kỹ năng cơ bản sau đây: Các nguyên tắc làm việc trong phòng thí nghiệm sinh học phân tử; phương pháp pha chế, chuẩn bị dung dịch; phương pháp tách chiết DNA ở tế bào động vật; phương pháp điện di DNA và phân tích DNA; kỹ thuật nhân gen PCR.

4. Mục tiêu:

Giúp người học có đủ kỹ năng cần thiết về một số kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản để ứng dụng trong xét nghiệm bệnh ở người và/hoặc động vật, trong định danh sinh vật và nghiên cứu đa dạng sinh học.

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Nắm được các nguyên tắc làm việc trong phòng thí nghiệm sinh học phân tử. Chuẩn bị một số hóa chất dùng cho sinh học phân tử và vận hành được các thiết bị cơ bản tại các phòng thí nghiệm sinh học phân tử

b) Phân tích định luợng và định tính DNA
c) Thu mẫu và bảo quản mẫu DNA/RNA
d) Tiến hành được kỹ thuật tách chiết acid nucleic từ mẫu sinh học theo quy trình

e) Tiến hành được kỹ thuật điện di DNA hoặc RNA trên gel agarose
f) Xét nghiệm được bệnh trên người và/hoặc động vật, hoặc định danh sinh vật nhờ sử dụng kỹ thuật PCR
6. Nội dung:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	
	
	
	LT
	TH
	
	

	1
	Bài 1: Giới thiệu phòng thí nghiệm sinh học phân tử
	a, b
	
	5
	GV hướng dẫn , SV thực hành tại lab
	Tài liệu 1



	1.1
	Giới thiệu, nguyên tắc phòng thí nghiệm sinh học phân tử
	
	
	
	
	

	1.2
	Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất
	
	
	
	
	

	2
	Bài 2: Phương pháp thu mẫu và bảo quản mẫu DNA/RNA
	c
	
	5
	GV hướng dẫn, làm mẫu, SV thực hành tại lab
	Tài liệu 1


	2.1
	Phương pháp thu mẫu
	
	
	
	
	

	2.2
	Phương pháp bảo quản mẫu
	
	
	
	
	

	3
	Tách chiết acid nucleic 
	d
	
	5
	GV hướng dẫn, làm mẫu, SV thực hành tại lab
	Tài liệu 1,2

	3.1
	Nguyên lý
	
	
	
	
	

	3.2
	Chuẩn bị thí nghiệm
	
	
	
	
	

	3.3
	Tiến hành thí nghiệm
	
	
	
	
	

	4
	Bài 4: Điện di DNA trên gel agarose
	e
	
	5
	GV hướng dẫn, làm mẫu, SV thực hành tại lab
	Tài liệu 1,2

	4.1
	Nguyên lý
	
	
	
	
	

	4.2
	Chuẩn bị thí nghiệm
	
	
	
	
	

	4.3
	Tiến hành thí nghiệm
	
	
	
	
	

	5
	Bài 5: Phát hiện virus gây bệnh đốm trắng (WSSV) trên tôm bằng kỹ thuật PCR
	f
	
	5
	GV hướng dẫn, làm mẫu, SV thực hành tại lab
	Tài liệu 1,2

	5.1
	Nguyên lý
	
	
	
	
	

	5.2
	Chuẩn bị thí nghiệm
	
	
	
	
	

	5.3
	Tiến hành thí nghiệm
	
	
	
	
	

	6
	Bài 6: Khuếch đại đoạn gen 16S rDNA vi khuẩn bằng kỹ thuật PCR
	f
	
	5
	GV hướng dẫn, làm mẫu, SV thực hành tại lab
	Tài liệu 1,2

	6.1
	Nguyên lý
	
	
	
	
	

	6.2
	Chuẩn bị thí nghiệm
	
	
	
	
	

	6.3
	Tiến hành thí nghiệm
	
	
	
	
	


7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Văn Duy 
	Bài giảng thực hành sinh học phân tử 
	
	Lưu hành nội bộ
	Giảng viên cung cấp
	x
	

	2
	Hontelez J. G. J; Wellink. J.
	Instruction Manual Molecular Biology I (Basic practical course)
	1993
	Department of Molecular Biology - Wageningen University
	Thư viện
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:


- Sinh viên cần đọc và chuẩn bị bài trước khi đến lớp

- Tham dự đầy đủ 100% các buổi thực hành

- Nộp báo cáo thực  hành đầy đủ

9. Đánh giá kết quả học tập:



Thang điểm học phần:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Báo cáo thí nghiệm (đầy đủ 100% bài thí nghiệm để được thi kết thúc học phần)
	a - f
	

	2
	Chuyên cần/thái độ (đi đủ 100% để được thi kết thúc học phần)
	a - f
	

	…
	Thi kết thúc học phần

- Hình thức thi: vấn đáp ………
	a - f
	100



TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN 

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)




Nguyễn Thị Chính
